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499 >500 tờ

Y-139 Giấy Ý Đỏ 260g (Y-139) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-141 Giấy Ý Vàng 260g (Y-141) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-142 Giấy Ý Dương 260g (Y-142) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-144 Giấy Ý Nâu lợt 260g (Y-144) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-145 Giấy Ý Dương lợt 260g (Y-145) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-146 Giấy Ý Nâu Đậm 260g (Y-146) 70x100 cm 38,700 38,300 37,900 37,500 37,100 36,700

Y-428 Giấy Ý FSC Nâu 280g (Y-428) 70x100cm 40,700 40,300 39,900 39,500 39,100 38,700

Y-430 Giấy Ý FSC kem đậm 280g (Y-430) 70x100cm 39,300 38,900 38,500 38,100 37,700 37,300

Y-434 Giấy Ý FSC Xanh lá 250g (Y-434) 70x100cm 59,200 58,800 58,400 58,000 57,600 57,200

Y-437 Giấy Ý FSC dương lợt 250g (Y-437) 70x100cm 49,000 48,600 48,200 47,800 47,400 47,000

Y-438 Giấy Ý FSC hồng nhũ 285g  (Y-438) 72x102cm 64,100 63,700 63,300 62,900 62,500 62,100

Y-439 Giấy Ý FSC Kem nhũ 285g (Y-439) 72x102cm 64,100 63,700 63,300 62,900 62,500 62,100

C-572 Giấy can 113g (C-572) 79x109 cm 18,900 18,500 18,100 17,700 17,300 16,900

C-480 Giấy can 183g (C-480) 79x109 cm 26,700 26,300 25,900 25,500 25,100 24,700

N-211 Giấy ĐỎ NHUNG 250gsm (N-211) 79x109 cm 11,400 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400

N-533 Giấy ĐỎ NHUNG mịn mới 200gsm (N-533) 79x109 cm 9,800 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800

N-292 Giấy ĐỎ NHUNG 1M- 210gsm (N-292) 79x81cm 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300 7,900

N-215 Giấy ĐỎ NHUNG 170gsm (N-215) 79x109 cm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

N-525 Giấy Nhung Cao Cấp Đỏ 250g (N-525) 79x109 cm 28,000 27,600 27,200 26,800 26,400 26,000

N-526 Giấy Nhung Cao Cấp Xanh Navy 250g (N-526) 79x109 cm 28,000 27,600 27,200 26,800 26,400 26,000

N-273 GIẤY BẠC NHŨ KMA 170gsm (N-273) 79x93.5cm 10,800 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800

N-274 Giấy BẠC NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-274) 79x88.5cm 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000 8,600

N-562 Giấy BẠC NHŨ KMA 240gsm (N-562) 79x99.5cm 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800

N-491 Giấy KEM ĐẬM NHŨ KMA 170gsm 79x109cm 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400

N-278 Giấy KEM ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-278) 79x88.5cm 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000 8,600

N-492 Giấy KEM ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-492) 79x109cm 15,900 15,500 15,100 14,700 14,300 13,900

N-493 Giấy VÀNG NHŨ KMA 170gsm (N-493) 79x109 cm 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400

N-282 Giấy VÀNG NHŨ 1M KMA 210gsm (N-282) 79x81cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

N-494 Giấy VÀNG NHŨ KMA 240gsm (N-494) 79x109cm 15,900 15,500 15,100 14,700 14,300 13,900

N-284 Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-284) 79x93.5cm 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600

N-285 Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-285) 79x81cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

N-500 Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-500) 79x109cm 15,900 15,500 15,100 14,700 14,300 13,900

N-288 Giấy NÂU ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-288) 79x93.5cm 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000 9,600

N-289 Giấy NÂU ĐẬM NHŨ 1M-KMA 210gsm (N-289) 79x81cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

N-518 Giấy NÂU ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-518) 79x99.5cm 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800

N-158 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 240gsm (N-158) 79x109 cm 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900

N-159 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 130gsm (N-159) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

N-019 Giấy  VÀNG LỢT NHŨ 200gsm (N-019) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-020 Giấy VÀNG LỢT NHŨ 110gsm (N-020) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-160 Giấy XANH NGỌC NHŨ 240gsm (N-160) 79x109 cm 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900

N-161 Giấy XANH NGỌC NHŨ 130gsm (N-161) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

N-131 Giấy XANH NGỌC NHŨ 110gsm (N-131) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300
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N-162 Giấy TÍM SEN NHŨ 240gsm (N-162) 79x109 cm 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900

N-163 Giấy TÍM SEN NHŨ 130gsm (N-163) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

N-164 Giấy KEM NHŨ  240gsm (N-164) 79x109 cm 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900

N-495 Giấy KEM NHŨ  THÁI 180gsm (N-495) 79x109 cm 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000

N-165 Giấy KEM NHŨ 130gsm (N-165) 79x109 cm 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100

N-502 Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 240gsm (N-502) 79x109 cm 14,900 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900

N-005 Giấy ĐỎ NHŨ 200gsm (N-005) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-501 Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 180gsm (N-501) 79x109 cm 12,000 11,600 11,200 10,800 10,400 10,000

N-006 Giấy ĐỎ NHŨ 110gsm (N-006) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-008 Giấy VÀNG NHŨ 200gsm (N-008) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-455 Giấy VÀNG NHŨ 130gsm (N-455) 79x88 cm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

N-009 Giấy VÀNG NHŨ 110gsm (N-009) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-013 Giấy BẠC NHŨ 200gsm (N-013) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-014 Giấy BẠC NHŨ 110gsm (N-014) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-015 Giấy DƯƠNG NHŨ 200gsm (N-015) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-016 Giấy DƯƠNG NHŨ 110gsm (N-016) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-017 Giấy XANH ĐEN NHŨ 200gsm (N-017) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-018 Giấy XANH ĐEN NHŨ 110gsm (N-018) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-021 Giấy NÂU NHŨ 200gsm (N-021) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-022 Giấy NÂU NHŨ 110gsm (N-022) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-023 Giấy TÍM NHŨ 200gsm (N-023) 79x109 cm 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300 10,900

N-024 Giấy TÍM NHŨ 110gsm (N-024) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-100 Giấy TRẮNG NHŨ 240gsm (N-100) 79x109 cm 15,100 14,700 14,300 13,900 13,500 13,100

N-216 Giấy TRẮNG NHŨ 170gsm (N-216) 79x109 cm 12,800 12,400 12,000 11,600 11,200 10,800

N-252 Giấy KEM NHŨ KMA 240gsm (N-252) 79x109 cm 15,100 14,700 14,300 13,900 13,500 13,100

N-102 Giấy KEM NHŨ KMA 210gsm (N-102) 79x109 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

N-253 Giấy KEM NHŨ KMA 170gsm (N-253) 79x109 cm 12,800 12,400 12,000 11,600 11,200 10,800

N-103 Giấy KEM NHŨ KMA 130gsm (N-103) 79x109 cm 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700

AK-510 Giấy Xanh bơ Ánh kim Thơm 170gsm (AK-510) 79x109 cm 13,700 13,300 12,900 12,500 12,100 11,700

AK-512 Giấy Xanh bơ Ánh kim Thơm 240gsm (AK-512) 79x109 cm 17,400 17,000 16,600 16,200 15,800 15,400

AK-506 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 170gsm (AK-506) 79x109 cm 10,500 10,100 9,700 9,300 8,900 8,500

AK-507 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 210gsm (AK-507) 79x109 cm 11,400 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400

AK-515 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 210gsm (AK-515) 79x99.5 cm 12,100 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100

AK-546 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2M 150gsm (In phun được) (AK-546) 79x109 cm 9,400 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400

AK-550 Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2M 190gsm (In phun được) (AK-550) 79x72 cm 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400 6,000

N-108 Giấy XANH RÊU  NHŨ 200gsm (N-108) 79x109 cm 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400

N-113 Giấy HỒNG SEN NHŨ 200gsm (N-113) 79x109 cm 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400

N-114 Giấy HỒNG SEN NHŨ 110gsm (N-114) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

N-115 Giấy DƯƠNG LỢT NHŨ 200gsm (N-115) 79x109 cm 13,400 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400

N-116 Giấy DƯƠNG LỢT NHŨ 110gsm (N-116) 79x109 cm 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700 8,300

X-055 Giấy KEM XOẮN 180gsm (X-055) 79x109 cm 11,900 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900

X-057 Giấy HỒNG XOẮN 180gsm (X-057) 79x109 cm 11,900 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900

X-059 Giấy TRẮNG XOẮN 180gsm (X-059) 79x109 cm 11,900 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900

CM-061 Giấy KEM CAMAY 180gsm (CM-061) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

CM-532 Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 240gsm (CM-532) 79x99.5 cm 13300 12,900 12,500 12,100 11,700 11,300

CM-488 Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 180gsm (CM-488) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

CM-475 Giấy HỒNG CAMAY 240gsm (CM-475) 79x109 cm 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900 12,500
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CM-063 Giấy HỒNG CAMAY 180gsm (CM-063) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

CM-065 Giấy TRẮNG CAMAY 240gsm (CM-065) 79x109 cm 14,500 14,100 13,700 13,300 12,900 12,500

CM-066 Giấy TRẮNG CAMAY 180gsm (CM-066) 79x109 cm 11,500 11,100 10,700 10,300 9,900 9,500

K-118 GIẤY KRAFT 210gsm (K-118) 79x109 cm 7,200 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200

K-244 GIẤY KRAFT 160gsm (K-244) 79x109 cm 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600

K-119 GIẤY KRAFT 100gsm (K-119) 79x109 cm 6,300 5,900 5,500 5,100 4,700 4,300

T-294 Giấy FO TRẮNG 250gsm (T-294) 79x109 cm 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600 7,200

T-246 Giấy FO TRẮNG 230gsm (T-246) 79x109 cm 8,400 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400

T-247 Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 79x109 cm 7,900 7,500 7,100 6,700 6,300 5,900

T-295 Giấy FO TRẮNG 180gsm (T-295) 79x109 cm 7,200 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200

T-248 Giấy FO TRẮNG 150gsm (T-248) 79x109 cm 5,800 5,400 5,000 4,600 4,200 3,800

T-254 Giấy FO TRẮNG 120gsm (T-254) 79x109 cm 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200

T-478 Giấy FO TRẮNG 100gsm (T-478) 60x84cm 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400

T-508 Giấy FO TRẮNG 70gsm (T-508) 60x84cm 2,650 2,500 2,350 2,200 2,050 1,900

T-496 Giấy KEM TRƠN HQ 210gsm (T-496) 79x120 cm 9,300 8,900 8,500 8,100 7,700 7,300

T-086 Giấy KEM TRƠN HQ 190gsm (T-086) 79x109 cm 8,200 7,800 7,400 7,000 6,600 6,200

T-168 Giấy KEM TRƠN HQ 130gsm (T-168) 79x109 cm 7,100 6,700 6,300 5,900 5,500 5,100

T-194 Giấy MT Kem lợt trơn 300g (T-194) 79x109 cm 23,500 23,100 22,700 22,300 21,900 24,000

T-193 Giấy MT Kem lợt trơn 240g (T-193) 79x109 cm 20,800 20,400 20,000 19,600 19,200 22,000

T-197 Giấy MT Kem Đậm trơn 300g (T-197) 79x109 cm 26,000 25,600 25,200 24,800 24,400 24,000

T-196 Giấy MT Kem Đậm trơn 240g (T-196) 79x109 cm 24,000 23,600 23,200 22,800 22,400 22,000

T-195 Giấy MT Kem Đậm trơn 180g  (T-195) 79x109 cm 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400 19,000

T-191 Giấy MT nâu trơn 300g (T-191) 79x109 cm

T-190 Giấy MT nâu trơn 230g (T-190) 79x109 cm

T-189 Giấy MT dương trơn 300g (T-189) 79x109 cm 27,000 26,600 26,200 25,800 25,400 25,000

T-188 Giấy MT dương trơn 230g (T-188) 79x109 cm 23,000 22,600 22,200 21,800 21,400 21,000

T-187 Giấy MT đỏ trơn 300g (T-187) 79x109 cm 26,000 25,600 25,200 24,800 24,400 24,000

T-186 Giấy MT đỏ trơn 250g (T-186) 79x109 cm 23,000 22,600 22,200 21,800 21,400 21,000

T-185 Giấy MT đỏ trơn 150g (T-185) 79x109 cm 18,000 17,600 17,200 16,800 16,400 16,000

HQ-442 Giấy Đỏ MT Hàn Quốc-180g (HQ-442) 79x109cm 24,500 24,100 23,700 23,300 22,900 22,500

HQ-583 Giấy Đỏ Đô MT Hàn Quốc-180g (HQ-583) 79x109cm 24,500 24,100 23,700 23,300 22,900 22,500

T-568 Giấy MT Đỏ đô nhẹ 250g (T-568) 79x109 cm 28,000 27,600 27,200 26,800 26,400 26,000

T-569 Giấy MT Đỏ đô đậm 250g (T-569) 79x109 cm 28,000 27,600 27,200 26,800 26,400 26,000

T-527 Giấy MT Xanh Forest 250g (T-527) 79x109 cm 28,000 27,600 27,200 26,800 26,400 26,000

T-528 Giấy MT Green Beige 209g (T-528) 79x109 cm 27,000 26,600 26,200 25,800 25,400 25,000

T-529 Giấy MT Đen 200g (T-529) 79x109 cm 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400 19,000

T-530 Giấy MT Đen 300g (T-530) 79x109 cm 27,000 26,600 26,200 25,800 25,400 25,000

T-570 Giấy MT Cotton trắng kem 270g (T-570) 79x109 cm 34,000 33,600 33,200 32,800 32,400 32,000

T-571 Giấy MT Cotton trắng kem 320g (T-571) 79x109 cm 39,000 38,600 38,200 37,800 37,400 37,000

PL-257 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.9mm (PL-257) 75x55cm 31,900 31,500 31,100 30,700 30,300 29,900

PL-258 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.5mm (PL-258) 75x55cm 21,600 21,200 20,800 20,400 20,000 19,600

PL-422 Giấy nhựa (Plastic) trong mờ 0.3mm (PL-422) 79x76.5cm 20,100 19,700 19,300 18,900 18,500 18,100

PL-559 Giấy Nhựa (Plastic) trong suốt 0.3mm (PL-559) 26.2x36.2cm 5,000 4,600 4,200 3,800 3,400 3,000

PL-317 Giấy nhựa (Plastic) trắng 0.3mm (PL-317) 62x83cm 20,400 20,000 19,600 19,200 18,800 18,400

PL-317B Giấy nhựa (Plastic) trắng 0.3mm (PL-317B) 30.8x40cm 5,200 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700

PL-476 Giấy nhựa ánh nhũ vàng 280g (PL-476) 30.5x45.7cm 35,200 34,800 34,400 34,000 33,600 33,200

PL-477 Giấy nhựa ánh nhũ ngọc trai 280g (PL-477) 32x47cm 35,200 34,800 34,400 34,000 33,600 33,200

AC-260 Mica (Acrylic) trong 1.7mm (AC-260) 18.5x25.6cm 10,400 10,000 9,600 9,200 8,800 8,400

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

bỏ mẫu, ngưng bán

MÃ GIẤY TÊN GIẤY

KÍCH 

THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ), Giá chưa VAT
Ghi 

chú

bỏ mẫu, ngưng bán



01 - 9 

tờ 10-39 40-79 80-149

150- 

499 >500 tờ

AC-261 Mica (Acrylic) trong 1.7mm (AC-261) 20x26.8cm 11,400 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400

C-262 Giấy Cauche 100g (C-262) 65x86cm 3,900 3,500 3,100 2,700 2,300 1,900

C-263 Giấy Cauche 150g (C-263) 65x86cm 4,600 4,200 3,800 3,400 3,000 2,600

C-264 Giấy Cauche 200g (C-264) 65x86cm 5,400 5,000 4,600 4,200 3,800 3,400

C-265 Giấy Cauche 250g (C-265) 65x86cm 6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000

C-266 Giấy Cauche 300g (C-266) 65x86cm 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200 4,800

DU-423 Giấy Duplex 350gsm (DU-423) 79x109cm 12,100 11,700 11,300 10,900 10,500 10,100

T-454 Giấy Kem ruột sổ 70g (T-454) 65x84 cm 4,100 3,700 3,300 2,900 2,500 2,100

I-459 Giấy Ivory 210g (I-459) 79x109 cm 6,500 6,100 5,700 5,300 4,900 4,500

I-515 Giấy Ivory 230g (I-515) 79x109 cm 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200 4,800

I-519 Giấy Ivory 250g (I-519) 79x109 cm 7,400 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400

I-444 Giấy Ivory 300g (I-444) 79*109 cm 8,500 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500

I-520 Giấy Ivory 350g (I-520) 79x109 cm 9,600 9,200 8,800 8,400 8,000 7,600

I-524 Giấy Ivory 400g (I-524) 79x109 cm 10,700 10,300 9,900 9,500 9,100 8,700

KT-456 Giấy Kim Tuyến Bạc 250g (KT-456) 78.5x62.5 cm 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800 17,400

KT-458 Giấy Kim Tuyến Hồng 250g (KT-458) 78.5x62.5 cm 19,400 19,000 18,600 18,200 17,800 17,400

KT-566 Giấy Kim Tuyến Đỏ đô 220g (KT-566) 79x99.5 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

KT-576 Giấy Kim Tuyến Đỏ đô đế đỏ 220g (KT-576) 79x109 cm 19,000 18,600 18,200 17,800 17,400 17,000

KT-577 Giấy Kim Tuyến Đỏ đô đế đỏ 410g (KT-577) 79x109 cm 23,000 22,600 22,200 21,800 21,400 21,000

KT-565 Giấy Kim Tuyến Vàng Gold 220g (KT-565) 79x99.5 cm 14,000 13,600 13,200 12,800 12,400 12,000

KT-578 Giấy Kim Tuyến Vàng Gold đế vàng 220g 79x109 cm 17,000 16,600 16,200 15,800 15,400 15,000

KT-579 Giấy Kim Tuyến Vàng Gold đế vàng 410g (KT-579) 79x109 cm 21,000 20,600 20,200 19,800 19,400 19,000

KT-567 Giấy Kim loại Bạc 220g (KT-567) (79x99.5cm) 79x99.5 cm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

T-580 GIẤY MT Kraft kem 190gsm (T-580)(79x109cm) 79x109 cm 9,000 8,600 8,200 7,800 7,400 7,000

T-581 GIẤY MT Kraft kem 250gsm (T-581)(79x109cm) 79x109 cm 11,000 10,600 10,200 9,800 9,400 9,000

T-582 GIẤY MT Kraft kem 300gsm (T-582)(79x109cm) 79x109 cm 13,000 12,600 12,200 11,800 11,400 11,000

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

Giá

này sẽ

cộng

thêm

VAT

8%

KÍCH 

THƯỚC

ĐƠN GIÁ ( đồng / tờ), Giá chưa VAT
Ghi 

chú

Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa quyù khaùch haøng. Traân troïng kính chaøo

Bộ mẫu giấy giá 20.000 đồng/ bộ . 

Lưu ý: Màu sắc giấy có thể thay đổi nhẹ so với giấy mẫu.

Nếu khách hàng đặt số lượng theo khổ cắt riêng thì chúng tôi sẽ tính và quy ra bao nhiêu tờ giấy lớn và tính giá theo số 

lượng giấy lớn tương ứng.

Giá trên chưa VAT, sẽ + thêm VAT 8% khi lập phiếu tính tiền. 

Kích thước của giấy có thể bị hụt hơn kích cỡ quy định 0.5 cm tùy theo từng lô giấy, do vậy để việc cắt được đẹp và chính 

xác, khi quý khách tính khổ cắt giấy cần trừ hao 1 cm để tề đầu (ví dụ khổ 79x109 thì ta chỉ tính 78 x108, còn 1cm để dự 

phòng giấy hụt hoặc tề đầu giấy).

Công cắt giấy được tính riêng theo khổ cắt là 10.000/ khổ.

MÃ GIẤY TÊN GIẤY


